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CHỈ THỊ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (EPI) LÀ GÌ?

Chỉ thị hiệu quả hoạt động môi trường (EPI) được sử dụng để miêu tả các thông tin về môi trường trong công ty một cách tổng quát và ngắn gọn. Các chỉ thị này có thể chỉ ra mối liên quan giữa nguyên vật liệu và năng lượng với các biến khác nhằm tăng giá trị thông tin của các số liệu định lượng. Hệ thống chỉ thị hiệu quả hoạt động môi trường sẽ hỗ trợ công ty xem xét và phân tích chi tiết các quá trình sản xuất, xác định ra những khu vực có vấn đề, đưa ra những tiềm năng cải tiến, từ đó dẫn đến việc giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho công ty. 

Chỉ thị hiệu quả hoạt động môi trường bao gồm 3 loại chính:

1. Chỉ thị hiệu quả hoạt động quản lý (MPI)

Chỉ thị hiệu quả hoạt động quản lý (MPI) cung cấp những thông tin về những nỗ lực quản lý của tổ chức có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động môi trường của tổ chức. MPI liên quan đến chính sách, con người, thủ tục, những quyết định và hành động tại các cấp của tổ chức. Một số ví dụ về MPI có thể kể đến ở đây như số lượng các mục tiêu và chỉ tiêu đạt được; mức độ phù hợp với yêu cầu pháp luật; số lượng các trường hợp vi phạm pháp luật; số lượng các đề xuất/phòng ngừa ô nhiễm được thực hiện; v..v.

2. Chỉ thị hiệu quả hoạt động sản xuất (EPI)

OPI cung cấp những thông tin về hiệu quả hoạt động môi trường của tổ chức. OPI liên quan đến việc thiết kế hoạt động và bảo dưỡng thiết bị; nguyên vật liệu, năng lượng, sản phẩm, dịch vụ, chất thải và khí thải liên quan đến thiết bị và máy móc. Một số ví dụ về OPI bao gồm số lượng nguyên vật liệu sử dụng trên một đơn vị sản phẩm; năng lượng sử dụng trên một đơn vị sản phẩm; khí thải, nước thải tạo ra trên một đơn vị sản phẩm, v..v. 

3. Chỉ thị điều kiện môi trường (ECI)

Các chỉ thị cung cấp các thông tin về điều kiện môi trường toàn cầu, quốc gia, khu vực hay vùng liên quan đến các hoạt động của công ty. Một số ví dụ về ECI có thể kể đến ở đây như nồng độ sulfur dioxide trong không khí tại các vị trí đặc biệt gần công ty, mùi đo được tại một số khoảng cách nhất định từ công ty, v..v

EPI CÓ PHẢI LÀ CÔNG CỤ THÍCH HỢP CHO DOANH NGHIỆP?

Đối với nhiều công ty, cải tiến liên tục hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường công nghiệp là yếu tố cốt yếu của sự thành công trên thị trường. Sự phát triển nhanh chóng về số lượng các công ty trên thế giới được chứng nhận theo ISO 14000 là bằng chứng hiện thực cho việc rất nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau đã nhận biết được lợi ích của việc quản lý môi trường đối với công ty của mình. 

Sự mô tả rõ ràng tình trạng môi trường công nghiệp là điều kiện tiên quyết cho việc triển khai áp dụng cũng như sử dụng hệ thống quản lý môi trường và các lợi thế liên quan đến hệ thống (ví dụ, qui định luật pháp, giảm chi phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực). Các thiếu hụt về kinh tế và sinh thái và tiềm năng cho việc tối ưu hoá chuỗi giá trị gia tăng của công ty phải được xác định và khoanh vùng trước khi thực hiện bất kỳ một giải pháp nào để tối ưu hoá chuỗi giá trị gia tăng và loại bỏ các thiếu hụt về kinh tế và sinh thái.

Việc xây dựng các công cụ để trợ giúp những người sử dụng có thể thu thập, xử lý, phân tích, đánh giá và lưu trữ tất cả các dữ liệu cần thiết trong một dạng đơn giản và rõ ràng cũng như cho phép các dữ liệu này tham dự vào việc ra các quyết định của công ty do đó là rất cần thiết nhằm hỗ trợ công ty quan lý được dữ liệu, giám sát và đưa ra những quyết định cần thiết nhằm cải tiến liên tục hiệu quả hoạt động của công ty.

Chỉ thị hiệu quả hoạt động đã được chứng minh là các công vụ rất hiệu lực cho việc đáp ứng các những yêu cầu trên. Đối với những công ty đã và đang triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000, EPI sẽ hỗ trợ công ty trong việc đưa ra mục tiêu và chỉ tiêu, giám sát việc đạt được mục tiêu và chỉ tiêu và đánh giá hiệu quả hoạt động môi trường của doanh nghiệp.

Dự án  “Đánh giá hiệu quả hoạt động trong ngành công nghiệp” do chính phủ Đức tài trợ với đối tác là Trung tâm Năng suất Việt nam đang được triển khai tại Việt nam nhằm mục đích hỗ trợ nâng cao năng suất và lợi nhuận doanh nghiệp thông qua bảo vệ môi trường. Bước đầu hệ thống EPI sẽ được xây dựng tại công ty Xuân Hoà và công ty vang Thăng long nhằm tạo ra một mô hình trình diễn về hiệu quả mang lại cho doanh nghiệp từ việc quản lý môi trường. Hệ thống EPI sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp từ đầu vào như năng lượng, nước, nguyên vật liệu thô, bán thành phẩm đến đầu ra như nước thải, khí thải, chất thải rắn, sản phẩm hỏng, v..v. Bên cạnh đó, các yếu tố liên quan đến hoạt động quản lý của công ty như vấn đề đào tạo, sự đáp ứng với yêu cầu pháp luật, bảo dưỡng thiết bị, trình độ nhân viên, v..v cũng sẽ được đưa vào kiểm soát. Một phần mềm EPI phù hợp với công ty sẽ được thiết kết dựa trên nhu cầu của công ty và đưa vào triển khai nhằm hỗ trợ công ty trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh và môi trường của mình. 

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG EPI TRONG DOANH NGHIỆP

 Phương pháp xây dựng hệ thống EPI trong doanh nghiệp gồm 5 bước chính: hội thảo khởi động, phân tích công ty, xây dựng hệ thống EPI, thực hiện, đào tạo và năng lực. 

Hình 1: Phương pháp xây dựng và thực hiện hệ thống EPI cho doanh nghiệp
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Bước 1: Hội thảo “khởi động”

· Xác định nhóm dự án, tài chính, kế hoạch thực hiện công việc

· Xác định mục đích của hệ thống

Trong giai đoạn này, nhóm dự án sẽ được thiết lập. Một điểm cần lưu ý ở đây là bên cạnh các chuyên gia về môi trường, nên có đại diện từ các lĩnh vực khác nhau như quản lý chất lượng, tài chính, kiếm soát sản xuất, kiểm soát quá trình, v..v tham dự nhóm dự án nhằm kết hợp và xem xét các nhu cầu và năng lực trong công ty.

Bước 2: Phân tích

· Tiến hành phân tích công ty

· Xác định thứ tự ưu tiên sử dụng công cụ ABC

Việc xác định thứ tự ưu tiên cần được triển khai nhằm giảm mức độ phức tạp của việc phân tích chi tiết các hoạt động trong công ty . Kết quả từ quá trình phân tích thực trạng sẽ là cơ sở cho việc xây dựng cấu trúc hệ thống chỉ thị phù hợp với công ty cũng như mức độ xem xét khi xây dựng hệ thống EPI. Ngoài ra, trong giai đoạn này cũng tiến hành xem xét cách thức tổ chức trong công ty. Bên cạnh xem xét cách thức quản lý trong công ty, thông tin về dòng chảy, cơ cấu trách nhiệm và năng lực cũng được xem xét ở đây.

[image: image2.bmp]Hình 2: Mức độ xem xét trong công ty khi xây dựng hệ thống EPI

Bước 3: Xây dựng hệ thống

· Xác định các yêu cầu của hệ thống

· Cấu trúc và mô hình hệ thống

Từ kết quả của bước 2, hệ thống EPI/EPA sẽ được xây dựng dựa trên nhu cầu của công ty. Nội dung và cấu trúc của hệ thống chỉ thị cũng được xây dựng ở giai đoạn này

Bước 4: Thực hiện

· Lập trình

· Thực hiện về mặt kỹ thuật và tổ chức

Dựa trên các yêu cầu được xác định trong bước 3,

Bước 5: Đào tạo và năng lực

Bước cuối cùng sẽ là đào tạo và xây dựng năng lực cho nhân viên
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